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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, nghề nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Theo Tổng cục thống kê (2018) thì ĐBSCL là vùng có diện tích và sản lượng nuôi tôm lớn nhất cả nước: chiếm trên 92% diện tích và 83% sản lượng của cả nước. Trong đó, tập trung chủ yếu là các tỉnh ven biển chiếm phần lớn diện tích và sản lượng như Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh…Thực vậy, sự bùng phát của nghề nuôi tôm được đánh dấu vào năm 2000, khi Chính phủ ban hành Nghị Quyết 09, cho phép chuyển đổi một phần diện tích lúa, làm muối năng suất thấp, đất hoang hóa sang nuôi trồng thủy sản. Do đó, diện tích và sản lượng nuôi tôm của cả vùng ĐBSCL không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, do chuyển đổi quá nhanh một diện tích lớn ruộng lúa, ruộng muối năng suất thấp và đất hoang hóa ven biển sang nuôi tôm nên nghề nuôi tôm ở ĐBSCL đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: ô nhiễm môi trường dẫn đến dịch bệnh kéo dài, qui hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng không đồng bộ, hộ nuôi tôm hiện nay còn gặp phải những vấn đề khó khăn trong việc tiếp cận thị trường các nguồn lực đầu vào, đầu ra và có sự khác biệt rất lớn về thu nhập vụ nuôi của hộ trong vùng. Mặt khác, nhận thấy các hoạt động diễn ra trong một vụ nuôi của hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào các mạng lưới quan hệ xã hội giữa cá nhân với cộng đồng xung quanh như: Đồng nghiệp – bạn bè, thương lái, đại lý,…các mối quan hệ xã hội này được liên tục duy trì và tái sản xuất qua các hoạt động trong các mạng lưới xã hội, vai trò của nó là hoạt động để duy trì tính cộng đồng và sự giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất. 
Từ nhiều năm qua, cụm từ vốn xã hội đã được các nhà nghiên cứu đưa ra thảo luận, bàn bạc và đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới vấn đề này dưới các góc độ và phạm vi khác nhau. Họ đã cho thấy rằng vốn xã hội tác động một phần không nhỏ vào hoạt động kinh tế hộ gia đình, tổ chức hay doanh nghiệp,… mà cụ thể là góp phần tăng khả năng tiếp cận thị trường, tăng thu nhập, phúc lợi,… Đối với các công trình nghiên cứu trước đó đã nghiên cứu tác động: (1) vốn xã hội và khả năng tiếp cận thị trường đầu vào: tài chính, dịch vụ khuyến nông/ngư,…; (2) Vốn xã hội và tiếp cận thị trường đầu ra; và (3) Vốn xã hội và giá bán, thu nhập, doanh thu,… Tuy nhiên, các công trình này vẫn chưa có một nghiên cứu đánh giá tác động của vốn xã hội đến mọi hoạt động của hộ gia đình nuôi tôm. Vì vậy, người viết chọn đề tài Tác động của vốn xã hội đến hoạt động hộ nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long làm đề tài nghiên cứu.
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan và khoảng trống cho nghiên cứu

- Các công trình nghiên cứu vốn xã hội và khả năng tiếp cận thị trường
- Các công trình nghiên cứu vốn xã hội và hiệu quả kinh tế

Đánh giá chung các công trình và khoảng trống nghiên cứu

Các kết quả nghiên cứu đạt được: Các công trình nghiên cứu đã đưa một số phát hiện chính sau: (1) hệ thống hóa một cách đầy đủ khái niệm vốn xã hội cũng như đặc trưng của nó; (2) đa dạng hóa trong việc định lượng các yếu tố đo lường vốn xã hội về mặt cấu trúc cũng như chất lượng; (3) các nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng vốn xã hội hay các mạng lưới xã hội, mối quan hệ xã hội góp phần không nhỏ vào tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và thu nhập, lợi nhuận, phúc lợi đối với hộ gia đình; (4) đề xuất giải pháp, những thành tựu đạt được, hạn chế, nguyên nhân, và đề xuất giải pháp phát triển.

Khoảng trống nghiên cứu:
· Khoảng trống lý thuyết:  (1) Vẫn chưa có nghiên cứu nào xây dựng các tiêu chí đo lường từng nhóm chủ thể thuộc cấu trúc vốn xã hội của hộ gia đình nuôi trồng thủy sản; (2) Các nghiên cứu trên vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra đầy đủ các lý thuyết nguồn lực đầu vào cũng như lý thuyết tiếp cận thị trường của nghề nuôi trồng thủy sản.
· Khoảng trống thực tiễn:  (1) Vẫn chưa xác định rõ được chủ thể thuộc cấu trúc vốn xã hội của hộ gia đình nông dân mà đặc biệt là hộ gia đình nuôi tôm; (2) Vẫn chưa có nghiên cứu đánh giá tác động của từng chủ thể trong mạng lưới xã hội của hộ đến kết quả tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra, cũng như thu nhập ròng của hộ gia đình nuôi tôm; (3) Vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá kết hợp đầy đủ các nguồn lực vốn xã hội và nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân lực, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực vật chất tác động đến thu nhập của hộ gia đình mà đặc biệt là hộ gia đình nuôi tôm; và (4) Các nghiên cứu trên vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra giải pháp mở rộng vốn xã hội của hộ gia đình nuôi tôm. 
1.3. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: xác định và lượng hóa các yếu tố thuộc thành phần vốn xã hội tác động đến khả năng tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra và thu nhập hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL; Đề xuất giải pháp mở rộng vốn xã hội đối với hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ĐBSCL. 

Mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về vốn xã hội, nguồn lực đầu vào, tiếp cận thị trường của hộ gia đình nuôi trồng thủy sản;

Thứ hai, xác định cấu trúc, chất lượng vốn xã hội của hộ nuôi trồng thủy sản tại ĐBSCL;
Thứ ba, phân tích tác động của vốn xã hội đến khả năng tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ĐBSCL;

Thứ tư, phân tích tác động của vốn xã hội và các nguồn lực đầu vào đến thu nhập của hộ nuôi tôm;

Thứ năm, đề xuất những giải pháp mở rộng vốn xã hội nhằm góp phần tăng khả năng tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra cũng như tăng thu nhập cho các hộ nuôi tôm tại vùng ĐBSCL. 
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Xuất phát từ những mục tiêu nghiên cứu luận án đã được đề cập ở trên, luận án đặt ra và cần làm sáng tỏ các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

Thứ nhất, cơ sở lý luận, thực tiễn vốn xã hội, nguồn lực đầu vào và tiếp cận thị trường của hộ nuôi trồng thủy sản được hệ thống hóa như thế nào? 

Thứ hai, các cấu trúc mạng lưới xã hội của hộ nuôi trồng thủy sản gồm các chủ thể nào? Các yếu tố nào đại diện cho việc đo lường chất lượng vốn xã hội của hộ nuôi trồng thủy sản?

Thứ ba, vốn xã hội tác động như thế nào đến khả năng tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra của hộ nuôi tôm?

Thứ tư, vốn xã hội và các nguồn lực đầu vào tác động như thế nào đến thu nhập của hộ nuôi tôm?

Thứ năm, những giải pháp nào góp phần mở rộng vốn xã hội của hộ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường các nguồn lực đầu vào cũng như đầu ra góp phần tăng thu nhập của hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu: Là những hộ nuôi tôm thâm canh tại vùng ĐBSCL
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu: 


(1) Phạm vi lý thuyết: vốn xã hội, các nguồn lực đầu vào, tiếp cận thị trường,….(2) Phạm vi ngành: Đối tượng khảo sát là các hộ gia đình nuôi tôm thâm canh hoạt động tại các xã ven biển của vùng ĐBSCL; (3) Phạm vi địa lý: Hiện tại ĐBSCL có 13 tỉnh, nghiên cứu sẽ chọn 4 trong số 8 tỉnh tiếp giáp với biển đông: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu làm địa bàn nghiên cứu; (4) Phạm vi thời gian: thời điểm phỏng vấn và điều tra số liệu sẽ diễn ra vào các tháng 2, 3, 4, 5, 6 của năm 2017.

1.5. Phương pháp nghiên cứu: trình bày phần 3.2.2
1.6. Những điểm mới của luận án 

Nhận diện và xác định các chủ thể thuộc mạng lưới xã hội chính thức; mạng lưới xã hội phi chính thức và Lòng tin tác động đến tiếp cận thị trường cũng như thu nhập của hộ gia đình nuôi tôm.  

Phân tích và đánh giá tác động của vốn xã hội đến hoạt động nuôi tôm của hộ gia đình: (i) Kế thừa và phát triển phương pháp tiếp cận vốn xã hội, đồng thời vận dụng phương pháp này để lượng hóa yếu tố ảnh hưởng hoạt động của hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL; (ii) Xây dựng các mô hình kinh tế lượng (mô hình hồi quy Logistic và hàm Cobb – Douglas) để xác định tác động của các yếu tố thuộc vốn xã hội đến tiếp cận thị trường và thu nhập của hộ gia đình nuôi tôm. 

Những giải pháp được dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn phù hợp với đối tượng hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL. 

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

Về mặt lý luận: Luận án đã tổng kết được các lý thuyết về vốn xã hội ở trong nước cũng như ngoài nước trong thời gian qua để rút ra lý thuyết và cách đo lường vốn xã hội cho phù hợp với văn hoá, lối sống của người Việt Nam mà đặc biệt là các hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ĐBSCL.
Về mặt thực tiễn: (1) Giúp các nhà quản lý, chính quyền địa phương biết được mạng lưới xã hội của hộ hiện nay giữa vai trò quan trọng như thế nào; (2) Đóng góp của từng chủ thể thuộc mạng lưới xã hội đến khả năng tiếp cận thị trường tín dụng, thị trường đất đai, thị trường lao động, thị trường vật tư và dịch vụ khuyến ngư, thị trường đầu ra và thu nhập của hộ nuôi tôm; (3) Giúp nhận diện và hoạch định phát triển nguồn vốn xã hội góp phần phát triển cho hoạt động nuôi tôm ĐBSCL. Đây là bằng chứng thực nghiệm, giúp cho các cấp chính quyền địa phương định hướng phát triển bền vững nghề tôm nuôi; và (4) Tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cán bộ giảng dạy và học viên sau đại học trong các cơ sở giáo dục đại học 
1.8. Kết cấu của luận án

Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Cơ sở lý luận vốn xã hội và mối liên hệ của nó đến hoạt động hộ nuôi tôm; Chương 3: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu; Chương 4: Phân tích tác động của vốn xã hội đến hoạt động hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL; Chương 5: Giải pháp mở rộng nguồn vốn xã hội của hộ gia đình nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
CHƯƠNG 2 :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN XÃ HỘI 

VÀ MỐI LIÊN HỆ CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỘ NUÔI TÔM

2.1. Giới thiệu: Trình bày tóm tắt nội dung của chương 2
2.2. Lý thuyết vốn xã hội

2.2.1. Khái niệm vốn xã hội


Vốn xã hội được xem là một loại vốn, bên cạnh các loại vốn khác như vốn kinh tế, vốn văn hóa, vốn con người. Cụm từ này cũng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về xã hội học, nhân học, khoa học chính trị và kinh tế học Grootaert (1998), Elis (2000). Theo Putnam (2000), Woolcock at al. (2000) cho rằng: thuật ngữ vốn xã hội được nhà giáo dục học người Mỹ - Lya Judson Hanifan đưa ra đầu tiên vào năm 1916. Vốn xã hội của một cá nhân đối với nghiên cứu này là “Lợi ích phụ thuộc vào mức độ tin cậy, tương hỗ, chuẩn mực,…giữa cá nhân và mạng lưới cộng đồng”. 
2.2.2. Đặc trưng cơ bản của vốn xã hội

2.2.2.1. Cấu trúc của mạng lưới xã hội

Mạng lưới xã hội chính thức: bao gồm các tổ chức chính thức như các tổ chức tình nguyện và các hiệp hội (theo Putnam, 1995, trích bởi Baum & Ziersch, 2003) mà thành viên trong gia đình tham gia.
Mạng lưới xã hội phi chính thức: Baum & Ziersch (2003) cho rằng mạng lưới phi chính thức bao gồm bạn bè, gia đình, hàng xóm và các mối quan hệ liên quan đến công việc (Baum & Ziersch, 2003).
2.2.2.2. Chất lượng của mạng lưới xã hội


Chất lượng mạng lưới được đo bằng: (1) Chỉ số tham gia vào các tổ chức; (2) Mật độ thành viên, sự đa dạng của chủ thể trong mạng lưới; (3) Chỉ số tham gia hoạt động xã hội hay sử dụng các chỉ tiêu liên quan đến sự tương tác; và (4) là Lòng tin vào cộng đồng.
2.2.3. Các chỉ số đo lường vốn xã hội đối với nội dung của luận án
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2.3. Lý thuyết hộ gia đình

2.3.1. Khái niệm hộ

Hộ nông dân là một đơn vị kinh tế cơ sở, vừa là một đơn vị sản xuất vừa là một đơn vị tiêu dùng.

2.3.2. Đặc điểm của hộ gia đình


Đặc điểm của hộ gia đình ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình, bao gồm: quy mô hộ gia đình, tỷ lệ phụ thuộc (phần trăm số người trưởng thành không có  hoạt động tạo thu nhập), giới tính của chủ hộ, tài sản của hộ gia đình (đất đai, phương tiện sản xuất, nhà cửa,…), tỷ lệ có việc làm của những thành viên trưởng thành trong hộ (loại việc làm chính, tự làm hay làm thuê, nguồn thu nhập nhập chính, …), trình độ học vấn trung bình của hộ.
2.3.3. Các yếu tố thuộc về đặc điểm hộ


Bao gồm: Đặc điểm của cấp độ vùng; Những đặc tính từ cấp độ cộng đồng; Những đặc điểm của hộ gia đình; Đặc điểm cá nhân

2.4. Hoạt động của hộ gia đình nuôi trồng thủy sản


Theo Porter (1985, 1990), ngày nay hoạt động sản xuất hộ gia đình, tổ chức hay doanh nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng được diễn ra thành 3 giai đoạn chủ yếu đó là: hoạt động đầu vào, hoạt động sản xuất và hoạt động đầu ra.
2.5. Lý thuyết nguồn lực đầu vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
2.5.1. Nguồn vốn tài chính: Vốn của cá nhân hay đơn vị được hiểu theo nghĩa hẹp bao gồm tiền mặt, số dư tài khoản hay số dư tiền gửi cũng như các loại quỹ luân chuyển khác.
2.5.2. Nguồn vốn tự nhiên: Nguồn vốn tự nhiên bao gồm tất cả những nguồn lợi thuộc về tự nhiên mà con người sử dụng để kiếm sống: khí hậu, nhiệt độ, không khí, sự đa dạng sinh học cho đến các tài nguyên được sử dụng trực tiếp cho sản xuất như đất đai, nguồn nước, cây trồng, vật nuôi,...
2.5.3. Nguồn lực vật chất: Nguồn lực vật chất được hiểu là cơ sở hạ tầng, vật chất, phương tiện sản xuất để phục vụ sản xuất hoặc, bao gồm cả những tài sản của cộng đồng và tài sản của các hộ gia đình theo đuổi kế sinh nhai của mình.
2.5.4. Nguồn lực nhân lực: Mọi hoạt động của sản xuất đều do lao động của con người quyết định, nhất là người lao động có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm và kỹ năng lao động.
2.5.5. Dịch vụ khuyến ngư: kiến thức nông nghiệp bao gồm kiến thức kinh tế và kiến thức kỹ thuật nuôi trồng.
2.6. Lý thuyết tiếp cận thị trường

2.6.1. Khái niệm về thị trường và tiếp cận thị trường 

Khái niệm thị trường: Mankiw (2000) cho rằng: Thị trường là một nhóm người mua và người bán của một hàng hóa hay dịch vụ cụ thể. Người mua, với tư cách là một nhóm, quyết định cầu và nhóm người bán quyết định cung sản phẩm.
Khái niệm tiếp cận thị trường: FAO (1989) cho rằng: Tiếp cận thị trường bao gồm việc tìm hiểu xem khách hàng của bạn cần gì, cung cấp cái đó cho họ mà vẫn có lãi”.

2.6.2. Phân loại thị trường nông nghiệp

Thị trường nông nghiệp nói chung và thị trường nuôi trồng thủy sản nói riêng hiện nay tại Việt Nam có thể phân loại thành năm nhóm thị trường cụ thể như sau: thị trường vốn tín dụng, thị trường đất đai, thị trường lao động, thị trường vật tư và dịch vụ khuyến nông, và thị trường tiêu thụ sản phẩm.
2.6.3. Nội dung tiếp cận thị trường 

Nội dung chủ yếu: (1) Tiếp cận thông tin thị trường; (2) Tiếp cận tác nhân tham gia thị trường; và (3) Mức độ tham gia thị trường.
2.7. Mối liên hệ vốn xã hội và khả năng tiếp cận thị trường

Mô hình thực nghiệm: Các mô hình hồi quy Logistic, Probit đã được Isaac & Shem (2012), Emmanuel & Charles (2012), Mawejje at al. (2014),…sử dụng để xác định xác suất tiếp cận thị trường. 

C = f (M, SC)                                                                  

Trong đó: C là khả năng mà hộ tiếp cận được.

                 M là các biến thuộc về đặc điểm hộ gia đình.

                 SC là biến thuộc về vốn xã hội.

2.8. Mối liên hệ vốn xã hội và thu nhập

2.8.1. Hàm sản xuất Cobb- Douglas
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Trong đó: Y là lượng sản phẩm đầu ra (Y ≥ 0); A là hằng số (yếu tố công nghệ); Xi (i = l - n) ≥ 0: lượng đầu vào thứ i; n là số yếu tố đầu vào; αi (i =1-n, 0 < αi <1 với mọi i) là hệ số ảnh hưởng của các biến độc lập Xi đến Y (hệ số co giãn của Y theo các biến độc lập Xi); Dj (j=l-m) ≥ 0 là biến giả thứ j; βj (j=l –m, 0 < βj <1 với mọi j) là hệ số ảnh hưởng của các biến giả Dj.
2.8.2. Lý thuyết chi phí giao dịch

Là chi phí phát sinh khi sử dụng hệ thống thị trường để mua bán các đầu vào nhân tố và sản phẩm cuối cùng (Nguyễn Văn Ngọc, 2006).
2.8.3. Tác động của vốn xã hội đến thu nhập

Dạng chức năng được sử dụng để phân tích hồi quy về cơ bản là hàm sản xuất Cobb-Douglas và được ước tính ở dạng log-log. 

                     Q = (g(SC)FC)α (h(SC)NC)β (i(SC)HC)δ (j(SC)MC)ε     

            = g(SC)α h(SC)β i(SC)δ j(SC)ε FCα  NCβ HCδ MCε
                         = f(SC) FCα  NCβ HCδ MCε
 

Trong đó: g(SC), h(SC), i(SC), j(SC) lần lượt là các hàm chức năng thể hiện tính hiệu quả của vốn xã hội đối đối với vốn tài chính, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn con người và f(SC) là hàm chức năng thể hiện hiệu quả của vốn xã hội đối với vốn tài chính, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn con người.

2.9. Khung phân tích của luận án
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Tóm tắt chương 2 : Trình bày các lý thuyết có liên quan đến luận án.

     CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.1. Giới thiệu: Trình bày tóm tắt nội dung của chương 2
3.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, luận án kết hợp các phương pháp hệ thống hóa lý thuyết, phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp so sánh – đối chiếu, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp nghiên cứu định tính (sử dụng phương pháp chuyên gia), phương pháp định lượng (sử dụng phương pháp hồi quy Logistic và hồi quy đa biến). Các phương pháp này được sử dụng thể hiện rõ qua quy trình nghiên cứu.
3.2.1. Quy trình nghiên cứu của luận án
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3.2.2. Phương pháp nghiên cứu định tính: (1) Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết; (2) Phương pháp phân tích so sánh – đối chiếu; (3) Phương pháp phân tích tổng hợp; (3) Phương pháp tham vấn chuyên gia; (4) Phương pháp thống kê mô tả.
3.2.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng

Mô hình hồi quy Logistic: Phương trình hồi quy Logistic được mô tả: 
Ln[[image: image6.png]


] = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + …+ βiXi 
Trong đó: P(Y=1) = P0: Xác suất xảy ra sự kiện. Cụ thể: trong nghiên cứu là xác suất hộ nuôi tôm tiếp cận thị trường thành công.

Mô hình hồi quy đa biến: Dạng hàm Cobb- Douglas phù hợp với dữ liệu nhiều lĩnh vực và được biễu diễn dưới dạng tổng quát với k biến độc lập:
Y = β0X1iβ1 X2iβ2 X3iβ3 X4iβ4…Xkiβk eUi   
Trong đó: Y là biến phụ thuộc; β0 là hệ số hồi quy của mô hình; β1, β2,…, βk là hệ số co dãn của biến phụ thuộc đối với các biến độc lập; X1, X2,….Xk là những biến độc lập của mô hình


3.3. Nguồn số liệu sử dụng cho luận án

3.3.1. Chọn địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu sẽ chọn tỉnh Cà Mau là địa bàn đại diện cho vùng để thực hiện thu thập số liệu. Ngoài ra, luận án cũng sẽ chọn thêm 3 tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre và Trà Vinh nhằm tăng tính đại diện vùng nghiên cứu. 

3.3.2. Phương pháp chọn mẫu và thu thập số liệu

3.3.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp

Từ các Sở, Ban, Ngành của các tỉnh, Niêm giám thống kê của các tỉnh, Tổng cục thống kê liên quan về các vấn nuôi trồng thủy sản,… 

3.3.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp

Dữ liệu được khảo sát trực tiếp hộ gia đình nuôi tôm thâm canh tại các xã ven biển của 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh. Điều tra được tiến hành vào tháng 2, 3, 4, 5, 6 năm 2017. Đối tượng lấy mẫu: chủ hộ gia đình nuôi tôm (người trực tiếp nuôi). Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng 
3.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu

3.4.1. Mô hình hồi quy Logistic về tác động của vốn xã hội đến tiếp cận thị trường của hộ nuôi tôm.

3.4.1.1. Các nghiên cứu thực nghiệm tác động của vốn xã hội đến tiếp cận thị trường: Kế thừa các nghiên cứu trước đó: Anteneh at al. (2011); Ferrary (2003); Grootaert (1999); Munshi (2004); Conley & Udry (2008); Hillary at al. (2015),….. để chọn ra biến độc lập có tác động đến tiếp cận thị trường.
3.4.1.2. Mô hình nghiên cứu

          TCTT = β0 + β1MLCT + β2MLPCT + β3LT + β4KC + β5TU + β6GT + β7DT +  Β8KN + β9SN + β10TN + β11LS  + β12TV + β13TS + β14PA + Β15TD +  β16LD                     




(8)                                                                                    

3.4.2. Mô hình hồi quy đa biến về tác động của vốn xã hội đến hiệu quả kinh tế của hộ nuôi tôm

3.4.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm tác động của vốn xã hội đến hiệu quả kinh tế: Kế thừa các nghiên cứu trước đó: Malek (2009); Sarah (2010); Gomez & Santor (2001); Grootaert (1999), Lê Xuân Thái (2014), Yodo & Yano (2017),… để chọn ra các biến độc lập có tác động đến thu nhập ròng. 
3.4.2.2. Mô hình nghiên cứu

                 TNR = β0 + β1MLCT + β2MLPCT + β3LT + β4VT + β5VV + β6LS + β7DT  + β8AD + β9KT + β10KN + β11TĐ + β12KC + β13TG + β14LĐ + β15PT  + β16PM + β17GT + β18CG + β19CP + β20LV + β21XD + β22CL +  β23HC + β24GA                                                                                     (9)                                                                           

3.5. Hiệu chỉnh và đề xuất các mô hình nghiên cứu

3.5.1. Kết quả thảo luận chuyên gia và đề xuất mô hình tác động của vốn xã hội đến tiếp cận thị trường của hộ nuôi tôm tại vùng ĐBSCL

3.5.1.1. Kết quả thảo luận: 

Các biến đề nghị được lượt bỏ là: Dân tộc, Giới tính, Lãi suất, Thủ tục vay, Có tài sản thế chấp, Có phương án sản xuất, Thu nhập bình quân của hộ.
3.5.1.2. Đề xuất mô hình tác động của vốn xã hội đến tiếp cận thị trường 

          Từ kết quả thảo luận chuyên gia, mô hình (8) được viết lại như sau:

          TCTT = β0 + β1MLCT + β2MLPCT + β3LT + β4KC + β5TU + β6KN + β7SN + β8TD + β9LD                                                                        (10)                                                                      
3.5.2. Kết quả thảo luận chuyên gia và đề xuất mô hình tác động của vốn xã hội đến thu nhập của hộ nuôi tôm tại vùng ĐBSCL 

3.5.2.1. Kết quả thảo luận

Sau khi phỏng vấn chuyến gia, các biến còn lại như sau: nhóm biến thuộc vốn tài chính (vốn vay, tài sản tích lũy); nhóm biến vốn con người (trình độ lao động thuê, kinh nghiệm lao động thuê); nhóm biến vốn tự nhiên (diện tích đất), nhóm biến vốn vật tư (con giống, giá thức ăn).
3.5.2.2. Đề xuất mô hình tác động của vốn xã hội đến thu nhập ròng 

Từ kết quả thảo luận chuyên gia, mô hình (9) được viết lại như sau:

                 TNR = β0 + β1MLCT + β2MLPCT + β3LT + β4VT + β5VV + β6DT + β7KN  + β8TD + β9CG + β10GA                                          (11)                                                                                      

Tóm tắt chương 3: Chương này, người viết đã nêu rõ các phương pháp nghiên cứu, nguồn số liệu mà luận án sẽ sử dụng và đề xuất mô hình nghiên cứu.
CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỘ NUÔI TÔM VÙNG ĐBSCL 

4.1. Giới thiệu: Trình bày tóm tắt nội dung của chương 2

4.2. Xác định cấu trúc vốn xã hội của hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL

4.2.1. Xác định các chủ thể tham gia vào mạng lưới xã hội của hộ 

Tiến hành thực hiện nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luận tay đôi với các hộ nuôi tôm thuần túy. Kết quả: (1) mạng lưới xã hội chính thức: Hội khuyến ngư, Tổ chức Hội- Đoàn; (2) mạng lưới xã hội phi chính thức: Ban Quản lý khu nuôi (hội nuôi tôm), Cán bộ tín dụng, Đại lý các cấp, Thương lái các cấp, Đồng nghiệp – bạn bè.
4.2.2. Xác định các biến đo lường vốn xã hội hộ nuôi tôm
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4.2.3. Xác định số lượng mẫu nghiên cứu và địa bàn nghiên cứu


Thông qua thực trạng nuôi tôm tại các tỉnh và khả năng thực hiện điều tra dữ liệu, tác giả phân bố số mẫu điều tra tại các vùng như sau:
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Với số phiếu điều tra phát ra là 378 phiếu, số phiếu thu về là 325 phiếu, số phiếu hợp lệ 306 phiếu. Như vậy, cỡ mẫu là 306 quan sát, đảm bảo cho mô hình nghiên cứu.

4.3. Tình hình nuôi tôm hộ gia đình tại vùng ĐBSCL

4.4. Thực trạng mạng lưới xã hội của hộ gia đình nuôi tôm

4.3.1. Mạng lưới xã hội chính thức: (1) Hoạt động hệ thống khuyến nông/ngư; (2) Hoạt động hệ thống Tổ chức Hội - Đoàn
4.3.2. Mạng lưới xã hội phi chính thức: (1) Hoạt động của ban quản lý vùng nuôi hiện nay; (2) Hoạt động của hệ thống ngân hàng; (3) Hoạt động hệ thống đại lý các cấp; (4) Hoạt động hệ thống thương lái các cấp; (5) Hoạt động mạng lưới Đồng nghiệp - Bạn bè. 
4.5. Tác động của vốn xã hội đến khả năng tiếp cận thị trường

4.5.1. Vốn xã hội và khả năng tiếp cận thị trường tín dụng chính thức

Bảng 4.12, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến Tổ chức Hội – Đoàn, Ban quản lý khu nuôi, Cán bộ tín dụng, Đồng nghiệp – Bạn bè, Trình độ chủ hộ, Tỷ lệ lao động, Khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến Khả năng tiếp cận thị trường tín dụng với độ tin cậy 90%, 95%, 99%. 
4.5.2. Tác động của vốn xã hội đến thị trường đất nông nghiệp

Bảng 4.17, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến Hội khuyến ngư, Tổ chức Hội – Đoàn, Ban quản lý khu nuôi, Đồng nghiệp – Bạn bè, Trình độ chủ hộ, Số năm sống tại địa phương, Khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến Khả năng tiếp cận thị trường đất đai với độ tin cậy 90%, 95%, 99%. 
4.5.3. Tác động của vốn xã hội đến tiếp cận thị trường lao động 

Bảng 4.22, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến Tổ chức Hội – Đoàn, Ban quản lý khu nuôi, Thương lái các cấp, Đồng nghiệp – Bạn bè, Tuổi chủ hộ, Số năm sống tại địa phương, Khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến Khả năng tiếp cận thị trường lao động với độ tin cậy 90%, 95%, 99%. 
4.5.4. Vốn xã hội và kết quả hoạt động thị trường vật tư đầu vào 

Bảng 4.27, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến Hội khuyến ngư, Tổ chức Hội – Đoàn, Ban quản lý khu nuôi, Đại lý các cấp, Đồng nghiệp – Bạn bè, Tuổi chủ hộ, Số năm trong nghề, Khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến Khả năng tiếp cận thị trường vật tư với độ tin cậy 90%, 95%, 99%.
4.5.5. Tác động của vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ nuôi tôm
Bảng 4.32, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến Hội khuyến ngư, Ban quản lý khu nuôi, Đại lý các cấp, Đồng nghiệp – Bạn bè, Tuổi chủ hộ, Khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến Khả năng tiếp cận dịch vụ khyến ngư với độ tin cậy 90%, 95%, 99%.
4.5.6. Vốn xã hội và tiếp cận thị trường đầu ra của hộ nuôi tôm

Bảng 4.37, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến Ban quản lý khu nuôi, Đại lý các cấp, Thương lái các cấp, Đồng nghiệp – Bạn bè, Tuổi chủ hộ, Trình độ chủ hộ, Số năm trong nghề, Khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến Khả năng tiếp cận thị trường đầu ra với độ tin cậy 90%, 95%, 99%. 
4.6. Vốn xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nuôi tôm

Kết quả ước lượng được thể hiện trong Bảng 4.38 cho thấy: Các biến Hội khuyến ngư, Thương lái các cấp, Đại lý các cấp, Tài sản tích lũy, Trình độ lao động, Loại con giống và Giá thức ăn tương quan có ý nghĩa với biến Thu nhập ròng với độ tin cậy 90%, 95%, 99%.

CHƯƠNG 5

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

NUÔI TÔM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

5.1. Giới thiệu: Trình bày tóm tắt nội dung chương 5
5.2. Kết quả nghiên cứu từ luận án

Luận án đã thực hiện ba mục tiêu chính: (1) khảo sát định tính để xác định cấu trúc mạng lưới của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ĐBSCL hiện nay; (2) sử dụng phương pháp hồi qui Logistic để đánh giá tác động của vốn xã hội đến khả năng tiếp cận thị trường; (3) sử dụng mô hình hồi quy đa biến để đánh giá tác động của vốn xã hội đến thu nhập.
5.2.1. Kết quả xác định chủ thể thuộc mạng lưới xã hội

Kết quả nghiên cứu định tính khám phá đã xác định hai chủ thể thuộc mạng lưới xã hội chính thức: Hội khuyến ngư, Tổ chức Hội – Đoàn. và năm chủ thể thuộc mạng lưới xã hội phi chính thức: Ban quản lý khu nuôi, Cán bộ tín dụng, Thương lái các cấp, Đại lý các cấp, Đồng nghiệp – Bạn bè. 

5.2.2. Kết quả mô hình vốn xã hội và khả năng tiếp cận thị trường

Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy vốn xã hội đóng góp vào tất cả các hoạt động tiếp cận thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường đất đai, thị trường vật tư, dịch vụ khuyến ngư và thị trường đầu ra. Tùy thuộc vào từng thị trường cụ thể mà vốn xã hội có đóng góp khác nhau đến kết quả tiếp cận.
5.2.3. Kết quả mô hình vốn xã hội và thu nhập

Cũng như các nghiên cứu trước đó, mạng lưới cấu trúc và lòng tin có tác động với thu nhập ròng của hộ gia đình nuôi tôm. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy Hội khuyến ngư, Đại lý các cấp, Thương lái các cấp là những mạng lưới có đóng góp vào thu nhập ròng của hộ gia đình nuôi tôm hiện nay.

5.3. Những khuyến nghị mở rộng nguồn vốn xã hội của hộ gia đình nuôi tôm

5.3.1. Các cơ sở để đề xuất khuyến nghị

5.3.1.1. Căn cứ vào các lý thuyết vốn xã hội

Đối với lý thuyết vốn xã hội cho thấy: (1) Lòng tin là nền tảng cho sự phát triển mạng lưới có chất lượng, quan điểm này được thể hiện trong nghiên cứu trước đó; (2) Giáo dục là lĩnh vực có khả năng ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất để tạo ra nguồn vốn xã hội thông qua việc hình thành các quy tắc, chuẩn mực trong xã hội, gia tăng lòng tin xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân.

5.3.1.2. Căn cứ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan

Đối với nhóm mạng lưới xã hội chính thức: Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/02/2008: Quy chế quản lý các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia; Quyết định số: 43/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia….
Đối với nhóm mạng lưới xã hội phi chính thức: QĐ số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1445/QĐ-TTg, ngày 16/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030;….
5.3.1.3. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của mô hình: (1) Vốn xã hội tác động đến tiếp cận thị trường; (2) Vốn xã hội tác động đến thu nhập ròng. 
5.3.2. Các nhóm giải pháp cụ thể mở rộng nguồn vốn xã hội của hộ gia đình nuôi tôm: (1) Gia tăng sự kết nối giữa hộ gia đình nuôi tôm với mạng lưới xã hội/cộng đồng; và (2) Xây dựng môi trường đối với sự phát triển các kết nối mạng lưới xã hội/cộng đồng.
5.3.2.1. Gia tăng sự kết nối giữa hộ gia đình nuôi tôm với mạng lưới xã hội/cộng đồng
Gia tăng sự kết nối giữa hộ gia đình nuôi tôm với mạng lưới khuyến ngư, mạng lưới Tổ chức – Hội Đoàn, mạng lưới Ban quản lý khu nuôi, mạng lưới Cán bộ tín dụng, mạng lưới đại lý các cấp, mạng lưới thương lái các cấp, mạng lưới Đồng nghiệp – Bạn bè
5.3.2.2. Xây dựng môi trường đối với sự phát triển các kết nối mạng lưới xã hội/cộng đồng
Xây dưng môi trường đối với sự phát triển kết nối đối với mạng lưới khuyến ngư, mạng lưới Tổ chức Hội – Đoàn, mạng lưới Ban quản lý khu nuôi, mạng lưới cán bộ tín dụng, mạng lưới Đại lý các cấp, mạng lưới Thương lái các cấp, mạng lưới Đồng nghiệp – Bạn bè.
Tóm tắt chương 5: Trình bày giải pháp mở rộng nguồn vốn xã hội.
KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
Cụ thể là luận án đã chứng minh: (1) vốn xã hội có tác động đến tiếp cận thị trường; và (2) vốn xã hội có tác động đến thu nhập của hộ gia đình nuôi tôm. Hạn chế sau đây:

Thứ nhất, chưa đánh giá đóng góp vốn xã hội đối với tăng giá bán. 

Thứ hai, chưa phân tích rõ tác động cụ thể của vốn xã hội đến từng nguồn lực đầu vào đối với hàm Cobb - Douglas (mối liên hệ giữa vốn xã hội và thu nhập).

Thứ ba, sử dụng thang đo Likert thông qua mô hình hồi quy bội hoặc mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM. 
Thứ tư, nhóm biến kiểm soát theo tác giả cho rằng vẫn chưa đầy đủ và bao quát hết cho tất cả các loại thị trường. 

Thứ năm, chưa đề nghị xử lý các biến nội sinh và ngoại sinh. 
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